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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ
2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMP: 58 nhà máy

1 Cty CP Trust Farma Quốc tế Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

2 Cty CP DP Gia Nguyễn Bắc Ninh Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

3
CN Cty TNHH DP Nam Việt - 

Xưởng SX thuốc
Bến Tre Nam T 4-5 người 2-3 ngày

4 Cty CP Dược Minh Hải Cà Mau Nam T 4-5 người 2-3 ngày

5 Cty CP DP VCP Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

6
Cty TNHH Dược thảo Hoàng 

Thành
Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

7
Cty CP DP Hà Nội (Hanoi 

pharma JSC)
Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

8
N.máy HDPHARMA EU - Cty 

CP Dược VTYT Hải Dương
Hải Dương Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

9
Cty CP Dược Lâm Đồng 

(LADOPHAR)
Lâm Đồng Trung T 4-5 người 2-3 ngày

10
Cty CP dược liệu Việt Nam 

(VIETMEC)
Phú Thọ Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

11 Cty CP Pymepharco Phú Yên Trung T 4-5 người 2-3 ngày

12
Cty CP Dược - VTYT Quảng 

Ninh
Quảng Ninh Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

13 Cty CP Dược S. Pharm Sóc Trăng Nam T 4-5 người 2-3 ngày

14 Cty CP Dược Danapha Đà Nẵng Trung T 4-5 người 2-3 ngày

15
Cty TNHH DP Shinpoong 

Daewoo
Đồng Nai Nam T 4-5 người 2-3 ngày

16
Cty CP LD DP Éloge France 

Việt Nam
Bắc Ninh Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

17 Cty CP DP CPC1 Hà Nội Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

18
Cty TNHH DP và TTBYT 

Hoàng Đức

TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

19 Cty CP DP Am vi (Amvipharm)
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

20
Cty CP DP Trung ương 3 

(FORIPHARM)
Hải Phòng Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

21 Cty TNHH Vạn Xuân Long An Nam T 4-5 người 2-3 ngày

22 Cty CP Sanofi Việt Nam
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

23 Cty CP DP Tenamyd
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

24
Cty CP y học Rạng Đông - CN 

tại Tp Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

25
Cty TNHH Đông Nam Dược 

Bảo Long

Tp Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

26
CN 3 - Cty CP DP Imexpharm 

tại Bình Dương
Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

27
Cty TNHH United International 

Pharma
Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày
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TT TÊN CÔNG TY ĐỊA ĐIỂM MIỀN

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ GPs NĂM 2022

Gồm: 58 nhà máy GMP;   8 cơ sở GLP;  1 cơ sở GMP bao bì dược phẩm
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28 Cty CP DP Bến Tre (Bepharco) Bến Tre Nam T 4-5 người 2-3 ngày

29 Cs SX đông dược 408 Tiền Giang Nam T 4-5 người 2-3 ngày

30 Cty CP Hóa Dược Việt Nam Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

31 Cty CP DP Wealphar Phú Thọ Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

32
CN Cty CP DP Imexpharm - 

N.máy CNC Bình Dương
Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

33
Cty CP y học Rạng Đông - TT 

gia tốc VietSing Hà Nội
Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

34 Cty TNHH Phil Inter Pharma Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

35
Cs kinh doanh thuốc y học cổ 

truyền Đức Thịnh Đường
Hải Phòng Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

36 Cty CP Dược Nature Việt Nam
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

37
Cty CP Dược - VTYT Thanh 

Hóa (THEPHACO)
Thanh Hóa Trung T 4-5 người 2-3 ngày

38 Cty CP DP Hà Nam Hà Nam Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

39
Cty TNHH MTV Vắc xin 

Pasteur Đà Lạt (DAVAC)
Lâm Đồng Trung T 4-5 người 2-3 ngày

40
Cty CP Dược Lâm Đồng 

(LADOPHAR)
Lâm Đồng Trung T 4-5 người 2-3 ngày

41 Cty CP DP Quảng Bình Quảng Bình Trung T 4-5 người 2-3 ngày

42 Cty TNHH DP Allomed Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

43 Cty CP CNSH - DP ICA Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

44 Cty CP DP Vimedimex 2 Bắc Ninh Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

45
Cty CP Dược Hậu Giang - CN 

N.máy DP DHG tại Hậu Giang
Hậu Giang Nam T 4-5 người 2-3 ngày

46 N.máy Stada Việt Nam Phú Yên Trung T 4-5 người 2-3 ngày

47 Cty TNHH Đông dược An Triệu
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

48 Cty CP công nghệ SP Nam Việt Khánh Hòa Trung T 4-5 người 2-3 ngày

49 Cty CP DP Nam Hà Nam Định Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

50
Cty TNHH DP An Lạc - N.máy 

SX

TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

51 Cty CP S.P.M
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

52 Cty TNHH DP Glomed Bình Dương Nam T 4-5 người 2-3 ngày

53
Cty CP Dược Hậu Giang (DHG 

PHARMA)
Cần Thơ Nam T 4-5 người 2-3 ngày

54
Cty CP Dược Hà Tĩnh 

(HADIPHAR)
Hà Tĩnh Trung T 4-5 người 2-3 ngày

55
Cty CP dược MP May (MAY 

COSMEDIC JSC)

TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

56 Cty CP CNSH dược Nanogen
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày
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57
CN mới Cty TNHH Suheung 

Việt Nam
Đồng Nai Nam T 4-5 người 2-3 ngày

58 Cty CP DP Imexpharm Đồng Tháp Nam T 4-5 người 2-3 ngày

GLP: 8 cơ sở

1 TT KN thuốc, MP, TP Hà Nội Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

2

TT thử nghiệm lâm sàng và 

tương đương sinh học - Học 

viện Quân Y

Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

3
Cty CP chứng nhận và giám 

định Vinacert
Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

4
Viện KN, NC dược và TTBYT 

Quân đội
Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

5 TT KN Thanh Hóa Thanh Hóa Trung T 4-5 người 2-3 ngày

6
TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Bắc 

Kạn
Bắc Kạn Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

7
TT NC và PT KHCN dược - 

Tổng Cty Dược Việt Nam
Hà Nội Bắc T 4-5 người 2-3 ngày

8 TT KN Gia Lai Gia Lai Trung T 4-5 người 2-3 ngày

GMP BAO BÌ DƯỢC PHẨM: 2 cơ sở

1 Cty TNHH SX hút ẩm Gia Phát
TP Hồ Chí 

Minh
Nam T 4-5 người 2-3 ngày

18 - 5 6 4 3 3 4 5 6 5 8

 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 - 3 1 - 3 1 1 2 1 2 -

3 - - - - - 1 1 3 1 1 2

6 - 2 5 4 - 1 2 - 4 2 6

MIỀN

Miền Bắc

17 đoàn 

23 đoàn

12 đoànMiền Trung

Miền Nam

67 đơn vị

SỐ LƯỢNG
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